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Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

*

Ghi chú

1
Vũ Văn 

Khoại

003506/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, Giám đốc Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của Bệnh viện. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h30-21h

Thứ 7, chủ nhật: 

7h30 -20h tại phòng 

khám CK mắt BS Vũ 

Văn Khoại

Địa chỉ: Số 142 

đường 391 xã Tứ 

Kỳ, TPHP

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2. Địa chỉ hành nghề: Số 144 đường Quang Trung, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng

3. Thời gian hoạt động: 24h hàng ngày, 7 ngày/tuần



2
Bùi Thanh 

Hải

003501/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh, xét 

nghiệm, chuyên khoa Da 

liễu, chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh 

viện. Khám bệnh, chữa bệnh, 

xét nghiệm, chuyên khoa Da 

liễu, chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 

sáu: ngoài giờ hành 

chính. Thứ 7, chủ 

nhật cả ngày Tại 

phòng khám CK Da 

liễu BS Bùi Thanh 

Hải

Địa chỉ: 25/144 

Quang Trung, P. Hải 

Dương, TP. Hải 

Phòng

3
Vũ Văn 

Trường

003504/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh siêu 

âm và chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh 

viện. Khám bệnh, chữa bệnh 

siêu âm và chuyên khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h30-21h

Thứ 7, chủ nhật: 

7h30 -20h tại phòng 

khám CK mắt BS Vũ 

Văn Trường

Địa chỉ: Tiền Trung, 

xã Ái quốc, TPHP

4
Nguyễn 

Quang Minh

000024/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh 

viện. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h30-21h

Thứ 7, chủ nhật: 

7h30 -20h tại phòng 

khám CK mắt Thạc 

Sỹ BS Nguyễn 

Quang Minh

Địa chỉ: Số 3 phố 

Ngô Hoán, phường 

Hải Tân, TPHP



5
Nguyễn Thị 

Mỵ

003507/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Phó Phòng Kế hoạch  - Chỉ đạo 

tuyến - Điều dưỡng. Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân

Không

6
Phạm Thu 

Trang

002321/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

 Điều dưỡng phòng Kế hoạch - 

Chỉ đạo tuyến - Điều dưỡng. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 

Không

7
Nguyễn Hữu 

Thanh

000043/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ trưởng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h30-21h

Thứ 7, chủ nhật: 

7h30 -20h tại phòng 

khám CK mắt BS 

Nguyễn Hữu Thanh

Địa chỉ: 3/10 Trần 

Phú, thôn La Văn 

Cầu, xã Nam Sách 

TPHP

8
Nguyễn Thị 

Kim Dung

0006410/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ phó khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Không



9
Đỗ Việt 

Dũng

0007582/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ phó khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h-20h; Thứ 7, 

chủ nhật: 8h -20h tại 

Phòng khám chuyên 

khoa mắt số 1 Thanh 

Miện. Địa chỉ: số 48 

Nguyễn Lương 

Bằng, xã Thanh 

Miện, TP Hải Phòng.

10
Nguyễn 

Minh Đức

000240/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức. Y khoa
Không

11
Trần Thị 

Trang

000242/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức. Y Khoa
Không

12
Đoàn Thanh 

Nga

000237/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức. Y Khoa
Không



13
Tăng Thị 

Duyên

0007584/HD-

CCHN

Điều dưỡng chuyên khoa 

mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu 

thuật - GMHS; Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt

Không

14
Triệu Thị 

Thủy

003509/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Không

15
Phạm Thị 

Công Dung

0006411/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt.

Không

16
Nhữ Thị 

Lương

0007585/HD-

CCHN

Điều dưỡng chuyên khoa 

mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Điều dưỡng chuyên 

khoa mắt

Không



17
Hà Văn 

Nam

0008356/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không

18
Nguyễn Thị 

Lan Anh

0006310/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

19
Nguyễn 

Danh Quang

0005178/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

GMHS. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



20
Hoàng Đức 

Hiếu

0007233/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Mắt. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Từ 17h-20h

Thứ 7, chủ nhật: 8h -

20h tại phòng khám 

chuyên khoa mắt Bs 

Hoàng Đức Hiếu. 

Địa chỉ: 167 Trần 

Nhân Tông, Xã 

Thanh Hà, TP Hải 

Phòng

21
Hoàng Mai 

Linh

000236/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Mắt. Y 

khoa
Không

22 Đỗ Mỹ Linh
000241/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Mắt. Y 

khoa
Không

23
Vũ Thị 

Thơm

0007580/HD-

CCHN

Điều dưỡng chuyên khoa 

mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa Điều 

trị mắt. Điều dưỡng chuyên 

khoa mắt

Không



24
Đào Thị Hải 

Yến

0007577/HD-

CCHN

Điều dưỡng chuyên khoa 

mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Điều dưỡng chuyên khoa mắt
Không

25
Đỗ Thị Thu 

Hà

0006409/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt.

Không

26
Ngô Thị 

Yên

001380/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân

Không



27
Nguyễn Thị 

Nga

0006121/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt, 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

28
Vũ Duy 

Khôi

0005326/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

29
Nguyễn Thị 

Thủy

0006118/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



30 Lê Thị Oanh
0008360/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị mắt. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

31
Nguyễn Kim 

Bách

0005583/HD-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ Phó trưởng khoa Khúc 

xạ. Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Không

32

Nguyễn Thị 

Phương 

Nhung

010120/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khúc xạ. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Không

33
Nguyễn 

Thiên Sơn

000273/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khúc xạ. Y Khoa Không



34
Nguyễn Thị 

Gấm

000271/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khúc xạ. Y Khoa Không

35
Nguyễn Thị 

Dịu

0006405/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng Khoa Khúc 

xạ. Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt.

Không

36
Phạm Hùng 

Mạnh

003508/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ Không

37
Nguyễn 

Hoàng Kim

010234/HNO -

CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Không



38
Trần Thị 

Hồng Linh

0006119/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

39
Vũ Khánh 

Thao

0006120/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Không

40
Trần Thị 

Cúc

0006116/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



41 Bùi Hữu Ba
0008355/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

42
Vũ Văn 

Khoa

0008357/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Khúc xạ. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

43
Trần Thị 

Tuyến

003505/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, trưởng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt

Không



44

Phan 

Phương 

Thảo

0007124/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, Phó khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da liễu

Không

45
Đặng Trần 

Linh

010121/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, khoa khám bệnh - cấp 

cứu. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Không

46
Phạm Thúy 

Hà

003931/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, chuyên khoa lao; Siêu 

âm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ, khoa khám bệnh - cấp 

cứu. Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, chuyên khoa lao; Siêu âm

Không

47
Trần Thu 

Hiền

000235/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khám bệnh cấp 

cứu. Y Khoa
Không



48
Nguyễn Đức 

Tuấn Công

000239/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khám bệnh cấp 

cứu. Y Khoa
Không

49
Trương 

Khánh Ly

000565/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Khám bệnh cấp 

cứu. Y Khoa

50
Vũ Mai 

Hương

000657/HD-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

cấp cứu. Điều dưỡng
Không

51
Lê Thị Hải 

Yến

0007581/HD-

CCHN

Điều dưỡng chăm sóc người 

bệnh

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa khám 

bệnh - cấp cứu. Điều dưỡng 

chăm sóc người bệnh

Không



52

Nguyễn Thị 

Huyền 

Trang

0008695/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

53 Vũ Thị Mến
003282/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Không

54
Trần Thị 

Vân

0006123/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



55
Ngô Quang 

Tuấn

0006117/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

56
Nguyễn Thị 

Vân Anh

010122/HD-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT/ 

BYT -BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT/ 

BYT -BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Không

57
Nguyễn Thị 

Thu Phương

0008358/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



58
Đoàn Thị 

Huyền

0008258/HD-

CCHB

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT/ 

BYT -BNV 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT/ BYT -

BNV 

Không

59
Vũ Thị Thu 

Trang

0006406/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt.

Không

60
Trịnh Thu 

Hiền

009433/HD-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh - 

cấp cứu. Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT/ BYT -

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Không

61
Nguyễn Hữu 

Hùng

0006412/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Da liễu. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Không



62
Nguyễn 

Đình Khôi

0007125/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Da liễu. 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Không

63 Ngô Hải Hà
000238/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Điều trị Da liễu. Không

64
Vũ Thị 

Thúy

000942/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa Điều 

trị Da liễu. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Không

65
Trần Thị 

Hồng

0006404/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị Da 

liễu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



66
Nguyễn Thị 

Nhài

010168/ HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Điều trị Da 

liễu. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

Không

67
Hoàng Thị 

Lan

000946/HD-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu, siêu 

âm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ trưởng khoa Phẫu thuật - 

thẩm mỹ. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Da liễu, siêu 

âm

Không

68
Hoàng Thị 

Tuyết

0005582/HD-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ Phó trưởng khoa Phẫu 

thuật - thẩm mỹ. Phát hiện và 

xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng

Không

69 Vũ Thị Hiền
000243/HD-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ khoa Phẫu thuật thẩm 

mỹ. Y Khoa
Không



70
Nguyễn Thị 

Hồng

002476/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm và điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu 

thuật - thẩm mỹ. Thực hiện các 

kỹ thuật xét nghiệm và điều 

dưỡng chăm sóc bệnh nhân

Không

71
Phạm Văn 

Tá

000941/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

thẩm mỹ. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Không

72
Vũ Xuân 

Hưng

0007593/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

thẩm mỹ. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Không

73
Dương Thúy 

Hồng

0005325/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phẫu thuật - 

thẩm mỹ. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không



74
Vũ Quốc 

Hùng

003067/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi và chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm - 

CĐHA. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi và chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 

sáu: ngoài giờ hành 

chính. Thứ 7, chủ 

nhật cả ngày Tại 

Phòng khám Đa 

khoa Hà Nội - Hải 

Dương. Địa chỉ: Lô 

E1, đường Kim 

Đồng, khu đô thị Hà 

Phương, xã Thanh 

Miện, thành phố Hải 

Phòng.

75
Nguyễn Thị 

Trang

0006403/HD-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Phó Khoa xét nghiệm - CĐHA. 

Chuyên khoa xét nghiệm
Không

76
Vũ Thị 

Thanh

0007583/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA. Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không

77
Bùi Xuân 

Đức 

0006415/HD-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật của cử 

nhân đại học kỹ thuật hình 

ảnh y học

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA. Thực hiện kỹ thuật của 

cử nhân đại học kỹ thuật hình 

ảnh y học

Không



78
Nguyễn 

Xuân Việt

006414/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không

79
Phạm Thị 

Lanh

0007579/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không

80
Lê Thị 

Dương

0008696/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của kỹ thuật viên xét 

nghiệm theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT/ BYT -

BNV.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của kỹ thuật viên 

xét nghiệm theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV.

Không

81
Phạm Thị 

Thu An

004825/HD-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm

Không



82
Nguyễn 

Thảo Trang

008498/HD-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTV Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT/ BYT -

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Không

83
Vũ Thị 

Luyện

002477/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

KTY trưởng Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Không

84
Vương Toàn 

Lợi

0006413/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa xét nghiệm - 

CĐHA.Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

85
Bùi Hữu 

Bắc

000943/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn.Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân

Không



86
Nguyễn Kim 

Hưởng

0006122/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

87

Nguyễn Thị 

Diễm 

Hương

0007578/HD-

CCHN

Điều dưỡng chuyên khoa 

mắt

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt

Không

88
Nguyễn Thị 

Minh

0006407/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt.

Không



89
Nguyễn Hữu 

Cảnh

0008359/HD-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của  điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của  điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT/ BYT -BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Không

90 Trần Thị Hà
003944/HD-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm

Mùa hè: sáng từ 07h00 -

11h30, chiều từ: 13h30 -

17h00; Mùa đông: sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ: 

13h30 -17h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6 và theo lịch phân công 

trực của đơn vị

Kỹ thuật Y khoa xét nghiệm 

chẩn đoán hình ảnh.Thực hiện 

các kỹ thuật xét nghiệm

Không

Vũ Văn Khoại

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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